
UBND HUYỆN  BÌNH BÌNH GIANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUY CHẾ 
                                   THI ĐUA KHEN THƯỞNG

- Căn cứ caên cöù nghò ñònh soá: 42/2010/NÑ-CP ngaøy 15/04/2010 cuûa chính phuû quy ñònh chi tiết và höôùng daãn thi haønh luaät thi ñua khen thöôûng.

- Căn cứ thông tư số 21/2008/TT-BGD ĐT ngày 22/04/2008 của  Bộ GD&ĐT về Thi đua khen thưởng ngành;
- Căn cứ tình hình ngân sách của đơn vị

- Caên cöù keá hoaïch naêm hoïc 2012 – 2013 cuûa tröôøng THCS Hồng Khê;
- Caên cöù đề xuất cuûa caùc toå chuyeân moân, cuûa hội đồng tröôøng THCS Hồng Khê,
- Nay HĐTĐKT tröôøng THCS Hồng Khê xaây döïng qui cheá thi ñua khen thưởng năm học 2012-2013 nhö sau:


PHẦN 1


QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích yêu cầu


Văn bản này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự thủ tục thi đua, khen thưởng và hướng dẫn chi tiết việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của trường THCS Hồng Khê.

Mục tiêu của thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, sức lao động phục vụ cho sự phát triển của giáo dục địa phương. Khen thưởng còn nhằm mục đích tôn vinh những giá trị lao động, là hình thức nhà trường ghi nhận những cống hiến về công sức, trí tuệ của đơn vị, tập thể và cá nhân có thành tích vượt bậc.

Thi đua, khen thưởng là tạo ra động lực mới trong lao động của mọi mặt công tác, những công lao, thành tích của đơn vị và cá nhân đạt được sẽ được đơn vị ghi nhận nhằm khuyến khích, động viên mọi người tiếp tục hăng hái, phát huy trí tuệ, tài năng, sức lao động phục vụ cho sự phát triển cuả nhà trường.

Điều 2: Đối tượng áp dụng:

Tât cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có kí kết giao ước thi đua với  nhà trường và Phòng GD- ĐT .

Tập thể đơn vị, các tổ, bộ phận, cá nhân, đối tác có quan hệ phối hợp với nhà trường, có những đóng góp xuất sắc thiết thực, hiệu quả và sự phát triển tốt của sự nghiệp giáo dục địa phương.
Điều 3: Nguyên tắc khen thưởng:

Tự nguyện, tự giác, công khai, dân chủ, chính xác và kịp thời.

Đoàn kết, phối kết hợp, giúp nhau cùng tiến bộ.

Tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng phải có tác dụng noi gương, thành tích khen thưởng lần sau phải cao hơn thành tích đã được khen thưởng lần trước.

Chú trọng khen thưởng đối với cá nhân, tập thể ở những lĩnh vực công tác khó khăn từ những yếu kém phấn đấu vươn lên.

Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao hơn.

Chỉ đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có đăng kí thi đua đầu năm, có sáng kiến kinh nghiệm, có giải pháp tích cực để đem lại hiệu quả, năng suất cao. Có đủ các loại hồ sơ khen thưởng theo quy định, nộp đúng thời gian. Đảm bảo ngày, giờ công làm việc và hội họp theo quy định. Tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, các phong trào các cấp các ngành, nhà trường phát động và đem lại kết quả cao.

Phần 2

              TIÊU CHUẨN VÀ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Điều 4: Tiêu chuẩn chung.


Tập thể và cá nhân được khen thưởng phải đạt các tiêu chuẩn chung sau đây:

+Phải hoàn thành vượt mức các chi tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao. Đủ ngày, giờ công, tích cực trong công việc.

+ Có sáng kiến, cải tiến trong công tác, trong nghiệp vụ chuyên môn.

+ Chất lượng và hiệu quả lao động kì sau phải cao hơn kì trước.

+ Cá nhân được khen thưởng phải là nhân tố tích cực, gương mẫu, điểm sáng noi gương, được mọi người trong đơn vị tín nhiệm.
+ Thực hiện đúng nội quy, quy chế và chính sách pháp luật nhà nước.

Điều 5: Tiêu chuẩn cụ thể cho từng danh hiệu thi đua, khen thưởng:

5.1- Cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến:

Xét một lần vào cuối năm học, do hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị đề nghị, chủ tịch UBND Huyện quyết định công nhận.và phải đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Đủ ngày giờ công,(có số ngày nghỉ /1 năm dưới 15 ngày) cần mẫn  và luôn biết nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.
+ Trong năm học cá nhân có đăng kí thi đua LĐTT, Giỏi- khá  về chuyên môn nghiệp vụ, có đăng ký viết SKKN xếp loại khá cấp trường trở lên, hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt năng suất chất lượng cao( theo khoản 1 điều 24 luật thi đua khen thương).
+ Giáo viên giảng dạy kết quả cuối năm giáo dục học sinh của lớp giảng dạy, đạt điểm TBM đạt từ 5,0 trở lên đạt 95% trở lên thì mới được bình xét công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến.
+ Giáo viên dạy lớp A xếp loại cuối năm phải đạt : Giỏi từ 20%  trở lên, khá đạt 60% trở lên, không có học sinh xếp loại Yếu trở xuống thi mới đủ điều kiện xét LĐTT
+Giáo viên bộ môn dạy môn học do phòng GD - ĐT tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng (  Môn toán, Ngữ văn, T Anh vv .. Kỳ I so với kỳ II phải tăng 15% trở lên, vị trí đứng trong huyện kỳ I, cao hơn kỳ 2 mới được dự xét công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến.
+Giáo viên chủ nhiệm lớp A phải đạt lớp tiên tiến trở lên, các lớp khác phải xếp loại lớp khá.

+ Có tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, có ý thức bảo vệ sự đoàn kết nội bộ, bảo vệ tài sản cơ quan và luôn gương mẫu đi đầu trong nhiệm vụ công việc được giao.

+ Không bị bất cứ hình thức kiểm điểm, kỉ luật nào của tổ, của đoàn thể, của Đảng và của đơn vị trong suốt năm học.
+ Tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, điển hình trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , Phong trào xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực)" và các phong trào khác của ngành, các cấp phát động.
+ Danh hiệu được công nhận lao động tiên tiến lấy từ cao xuống thấp theo tỷ lệ quy định  của Phòng GD - ĐT.
5.2- Cá nhân đạt danh  hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở:

Xét một lần vào cuối năm cho các cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn quy định tại điều 13, Nghị định 42/2010/NĐ-CP. Chiến sĩ thi đua cơ sở phải có đăng ký thi đua ngay từ đầu năm. Phải lựa chọn những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu nhất trong số những cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến và phải nêu được sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kĩ thuật, cải tiến lề lối làm việc và được Hội đồng khoa học cấp huyện công nhận loại TB đối với GV, loại khá đối với CBQL. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở do Chủ tịch UBND huyện Quyết định công nhận.
5.3- Cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Được bình xét hàng năm, do chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh chỉ xét chọn những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu nhất trong những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và phải nêu được thành tích, sáng kiến cải tiến kĩ thuật, cải tiến lề lối làm việc, có số liệu, hiệu quả cụ thể, có phạm vi ảnh hưởng tốt trong toàn tỉnh.
Khi bình chọn các danh hiệu thi đua, nhất thiết phải căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả và hiệu quả thực tế cá nhân đã đạt được trong cả một năm học, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định cho từng danh hiệu. Do đó, những thành tích đã được khen đột xuất, những danh hiệu được công nhận trong các hội thi, các hoạt động phong trào…của cá nhân, được xem như yếu tố bổ sung, ưu tiên khi xét duyệt, đề nghị hình thức khen thưởng tổng kết cuối năm học.
5.4- Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến:

Xét một lần vào cuối năm học, đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 điều 28 Luật thi đua khen thưởng và phải đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, kế hoạch công tác được giao với năng suất chất lượng cao, vượt mức kế hoạch đề ra.
+ Có tinh thần đoàn kết nội bộ tốt. Không có đơn thư, khiếu kiện trái quy định pháp luật.

+ Phải là tập thể tiêu biểu, được nhân dân và lãnh đạo cấp trên tín nhiệm.

+ Tổng điểm của 7 tiêu chuẩn  thi đua phải đạt tối thiểu 75/ 100 điểm.
  -  Tr­êng ®¹t TTL§TT: Tæng ®iÓm kiÓm tra ®¹t tõ 75/100® (Trong ®ã: Tæng sè ®iÓm mçi tiªu chuÈn ph¶i ®¹t tõ 70% møc ®iÓm chuÈn trë lªn); Cã phong trµo thi ®ua th­êng xuyªn, ®¹t chÊt l­îng, hiÖu qu¶; Cã trªn 50% c¸ nh©n trong tËp thÓ ®¹t danh hiÖu L§TT; Néi bé ®oµn kÕt, chÊp hµnh tèt chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt nhµ n­íc, kh«ng cã c¸ nh©n bÞ kû luËt tõ h×nh thøc c¶nh c¸o trë lªn; Cã th­ viÖn ®¹t chuÈn vµ phßng häc bé m«n.

       5.5- Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc:
-Xét một lần vào cuối năm học và phải đạt các tiêu chuẩn  quy định tại khoản 1 điều 27 Luật thi đua khen thưởng. Danh hiệu tập thể lao động xuất sắcdo Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định, công nhận khen thưởng.
           - Tr­êng ®¹t TTL§XS: Lµ tËp thÓ tiªu biÓu xuÊt s¾c; Tæng sè ®iÓm ®¹t tõ  90 ®iÓm. Cã phong trµo thi ®ua th­êng xuyªn, thiÕt thùc, cã hiÖu qu¶. Cã 100% c¸ nh©n hoµn thµnh nhiÖm vô trong ®ã cã Ýt nhÊt 70% c¸ nh©n ®¹t danh hiÖu L§TT; Cã c¸ nh©n ®¹t danh hiÖu CST§CS, kh«ng cã c¸ nh©n bÞ kû luËt, hoÆc vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n; Cã th­ viÖn ®¹t TT vµ phßng häc bé m«n ®¹t chuÈn.

Điều 6: Các hình thức khen thưởng.

6.1- Giấy khen của UBND huyện hoặc giấy khen của Giám đốc sở GD-ĐT:

     Lựa chọn một số cá nhân tiêu biểu trong những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học nhưng chưa đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh khen thưởng.

     Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học nhưng chưa đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh khen thưởng.

     Mỗi cá nhân chỉ đề nghị một cấp khen thưởng.

 6.2- Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh:

   Xét một lần vào cuối năm học và cá nhân phải đạt tiêu chuẩn có thành tích tiêu biểu trong số cá nhân 2 lần liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.(nhưng chưa đạt tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua cấp tỉnh).

  Đối với tập thể phải đạt tiêu chuẩn có thành tích tiêu biểu trong 2 lần liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
6.3- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

  Áp dụng tương tự như tiêu chuẩn đề nghị tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh nhưng mức độ tiêu biểu nổi bật, vượt trội, phạm vi ảnh hưởng lớn hơn.
6.4- Khen thưởng đột xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, khen thưởng do đạt các thứ hạng cao trong các hoạt động văn hoá thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền, các hoạt động phong trào do đơn vị và các tổ chức đoàn thể các cấp phát động.

Việc khen thưởng đột xuất áp dụng cho các cá nhân đạt thứ hạng cao trong hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thi giáo viên giỏi, chất lượng giảng dạy các đợt khảo sát do phòng GD- ĐT tổ chức( Kỳ I so với Kỳ 2 tăng 20% trở lên) thi tìm hiểu kiến thức, thi đua kỉ niệm các ngày lễ lớn do đơn vị hoặc cấp trên tổ chức.

Về kinh phí chi khen thưởng đột xuất: kinh phí từ nguồn phúc lợi của công đoàn trường  kết hợp với sự hỗ trợ của hội cha mẹ học sinh và nguồn khác (ngoài ngân sách nhà nước cấp). 
a/ Đối với tập thể

+ Lớp xuất sắc : 100.000đ
+ Lớp tiên tiến : 70.000đ

b/ Đối với cán bộ giáo viên

+GVG Cấp tỉnh : 500.000đ/1 người/1 lần thưởng.( Ngoài kinh phí thưởng của cấp trên

+GVG Cấp huyện: 300 000đ/1 người/1 lần thưởng ( Ngoài kinh phí thưởng của cấp trên) 
+GVG Cấp trường: 150 000đ/1 người/1 lần thưởng 

+GVG  tham gia hội giảng: 80.000đ/1 người/1 lần thưởng.( Cả hai kỳ hội giảng đều đạt loại giỏi)
+ Trường Khen thưởng 100.000 cho GV dạy môn Toán, Ngữ văn, T.Anh đợt khảo sát Kỳ I  so với kỳ II  do phòng GD- ĐT tổ chức tăng  từ 20% trở lên và xếp thứ tự trong huyện từ vị trí số 9 trở lên 

+Trường thưởng cho GV bồi dưỡng được học sinh giỏi:

 * cấp tinh: 300.000đ/ hs, cấp huyện 150.000đ/hs
c/ Đối với học sinh
Học sinh giỏi cấp tỉnh: Giải nhất 500.000đ, giải nhì 400.000đ, giải ba 300.000đ , giải khuyến khích 200.000đ
Học sinh giỏi huyện: Giải nhất 200.000đ, giải nhì 1500.000đ, giải ba 100.000đ , giải khuyến khích 70.000đ
Học sinh giỏi trường: 50.000đ
Học sinh tiên tiến: 30.000đ
+Khen thưởng đột xuất sẽ do tổ trưởng, phụ trách bộ phận, đoàn thể nhà trường đề nghị lên hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường xem xét và đề nghị Hiệu trưởng chuẩn y Quyết định khen thưởng, 
+ Trong các giải thưởng chỉ trao giải cao nhất cho cá nhân và tập thể.
                                                 Phần 3

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THẨM QUYỀN XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Điều 7: Trình tự thủ tục:

+ Chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn, phụ trách các bộ phận, đoàn thể, GVCN là người chịu trách nhiệm về các hồ sơ thủ tục, tổ chức cuộc họp thông qua ý kiến tập thể về việc đề nghị xét thi đua khen thưởng cho cá nhân tập thể đơn vị phạm vi mình phụ trách.

+ Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị tổ chức họp xét và hoàn thành thủ tục hồ sơ  đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng ngành xét khen thưởng.
+ Hồ sơ thủ tục đề nghị khen thưởng gồm:

-Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể do cá nhân và tập thể đơn vị xây dựng.

- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của đơn vị (hội đồng thi đua khen thưởng).

- Văn bản đề nghị khen thưởng, kèm danh sách (theo mẫu của cấp trên hướng dẫn).

- Các văn bản hồ sơ : thành tích, bản sao giấy khen, bằng khen, CSTĐCS (Nếu đề nghị khen từ cấp UBND Tỉnh trở lên).
- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc giấy chứng nhận sáng kiến kinh nghiệm(đang trong thời gian được bảo lưu)
Điều 8: Số lượng đề nghị khen thưởng:

Số lượng xét đề nghị khen thưởng thực hiện theo luật thi đua khen thưởng và quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo.
                  Phần 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9 : Hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, tổ trưởng tổ chuyên môn, phụ trách bộ phận, phụ trách đoàn thể và toàn thể cán bộ GV, NV quán triết và tuân thủ đúng quy chế này, kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bình quân, kiêng nể nhau, cào bằng trong việc đề nghị khen thưởng.
Điều 10 : Hiệu lực thi hành:


Quy chế thi đua khen thưởng này đã được thông qua hội nghị cán bộ viên chức và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2012, quy chế khen thường năm học 2011- 2012 trở về trước bị bãi bỏ.

Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này sẽ do Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị xem xét và trình Hiệu trưởng quyết định./.

Nơi nhận:







TM. HĐTĐKT
-Phòng GD-ĐT để báo cáo;                                                                                 CHỦ TỊCH
- Hiệu trưởng, chủ tịch CĐCS;

- Các tổ;

- Lưu văn thư.

           Nguyễn Văn Hiền
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